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Nghi Dinh Thw M& Cilra Tré Lai Trwdng Hoc ttr MAau Gido - Lép 12: Phu luc T1

Cap Nhat Gan bay

Ngay 7 thang 9, ndm 2020: Phan A da dwoc cap nhat dé lam rd cac yéu cau vé bao céo cho S&
Y té Cong cong khi co trworng hop phoi nhiém véi COVID-19 tai trwéng hoc. Ngoai ra, sé ngay
ma moét ngwdi bi phoi nhiém dwoc coi 1a cé nguy co mac bénh, da dwoc stra tir 12 thanh 14
ngay & trang 5 (cac thay déi dwoc danh ddu mau vang).

Trong giai doan nay, khi cac tredong thwdng bi han ché dbi véi viéc hoc tir xa, thi c6 hai loai chwong trinh tai
co s& dwoc phép dién ra: (1) cac dich vu vé chuy@én mén cho danh cac tu nhém &n dinh gdm nhirng tré em
can céc dich vu cho c& nhan va sw hé tro truc tiép, cling nhw (2) dich vu gilr tré va cham séc ban ngay dwoc
cap phép ctia ECE cho ddi twong tré em trong dd tudi di hoc c6 gidy phép hop 1& hodc dwgc mién gidy phép
twong tw nhw Gidy Phép Cham séc Cong déng (CCL). Céc dich vu vé chuyén mén danh cho cac tu nhém
hoc sinh va dich vu gil tré ban ngay déi véi tré em trong d6 tudi di hoc phai thi hanh tat ca cac diéu khoan
vé mé lai trwdng hoc an toan dwoc néu chi tiét trong tai liéu nay. Ngoai ra, ca hai loai chwong trinh nay phai
dwoc cung cap cho tré em theo tirng c& nhan hodc theo tu nhdém. Cac yéu td chinh vé viéc thanh lap cac tu
nhom ddi véi cd hai loai chwong trinh nay dwoc thé hién sau.

Tét ca céac trwong tr MAu gido-Lép 12 (K-12) & cac quan cla California ndm trong Cap 1 cla Co Céu Phuc
héi ctia Tiéu bang, bao gbm ca Quan Los Angeles, déu bi cAm mé lai dé giang day trwc tiép ngoai triv dé giai
quyét nhu ciu cda hoc sinh can dwoc sw hd tro va dich vu d&c biét, nhw dwoc mo ta bén dwdi. Theo 1énh
nay va ngoai trir nhirng hoc sinh can céac dich vu dac biét, cac truéng K-12 & Quan Los Angeles chi cé thé
mé& ctlra cho viéc hoc tlr xa. Trong thi gian nay, nhan vién va bé phan nhan vién, nhw dwoc dinh nghia dudi
day, c6 thé trinh dién lam viéc tai khudn vién trueng hoc dé hé tro cac hoat dong thiét yéu, thuc thi viec hoc
tap tlr xa, va bat dau tr ngay 14 thang 9 nam 2020, dé phuc vu tré em da tiéu chuan nhan céac dich vu dac
biét. TAt ca cac bién phap dé dam béo an toan cho nhan vién va hoc sinh trong nghi dinh nay dé Mé lai
Trwdng K-12 va cta nghi dinh lién d&i dén Quan ly Phoi nhiém cho céac Iép K-12 phai dwoc thuce thi va co
thé ap dung cho tat ca nhan vién tai co s&, bao gdbm ca nhirng ngudi cung cap dich vu dac biét. Viéc mién
trie d6i véi viéc mé lai chwong trinh gido duc tiéu hoc (tr Lép M&u Gido chuyén tiép dén Lop 6) hién khong
dwoc dé nghi hoac cho phép.

1 Dbi v&i muc dich clia hai loai chwong trinh nay, mét tu nhém dwoc dinh nghia 1a mét nhém 6n dinh gém
khéng quéa 12 tré em hodc thanh thiéu nién va khéng qua hai nguoi Ién giam sat trong méi trworng dwoc
giam sat, trong d6 ngudi Ién giam sat va tré em phai & cling nhau trong tat ca cac hoat déng (vi du: bira
an, gidi tri, v.v.), va tranh tiép xuc véi nhivtng ngudi bén ngoai nhém ciia ho trong méi trworng do.

o Luwuy réng trong khi mét sb tré em c6 thé la déi twong tham gia tu nhdm ban théi gian |, thi nhitng
tré em khac van khong dwoc phép nhan thém vao nhém dé ma luén gitr dwoc sb lwong téi da 1a
12 ngudi. Cac tro ly dwoc chi dinh cho tteng mét em nhé thi khdng phai dwoc tinh la giam sét
vién nguwdi Ion. Tuy nhién, ho khéng dwoc tinh vao sé lvgng ngudi tbi da 14 ca nhan ma cé thé
dwoc gop vao trong mét nhéom.

I Trong khi cac Co quan Giao duc bia phuong (LEA) hoac cac trvong hoc van cé thé thiét 1ap nhirng tu
nhom nao ma thich ¢ng theo nhu cau cla hoc sinh, tdng sé hoc sinh trong khuén vién trwdng khéng
duoc vuot qua mire 10% téng sd hoc sinh tai mét thoi diém.

(] M6t giam sét vién ngudi Ion 1a moét ngudi Ien dwoc chi dinh cho médt nhém tré em hoéc thanh thiéu
nién, ma cac em nay khoéng twong tac thuc té véi bat ky nhém nao khac. Nhém nay bao gdm nhan vién
cham sdéc tré em, nhan vién trwong hoc dwoc chirng nhan hoac phan cép, tinh nguyén vién, cha me
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hoac nguwdi cham soc tham gia vao hoat dong, hoac (nhirng) giam sat vién ngwoi Ién dwoc chi dinh
khac. Tro ly vién 1a nguoi cd mat dé hd trg cho tirng dira tré ngwdi ndy phai dwoc coi la thanh vién cta
tu nhém dé nhwng khdong dwoc la giam sat vién nguoi 1on .

] Mbi tredng cham séc c6 giam sat la méi tredng ma nhiéu tré em hodc thanh thiéu nién, tr nhiéu gia dinh
ho&c hd gia dinh, dwoc mot ngudi I6n giam séat ciing mét IGc . Thanh phan nay bao gdm, nhwng khéng
gi&i han, cac co sé gilr tré dwoc cap phép, cac chwong trinh gity tré dwoc mién trir d& dwoc cap phép,
cac chwong trinh c6 giam sat trén dia diém trwdng hoc trong khi triedng hoc khéng cé khoéa hoc hoac
dang cung cap chwong trinh giang day theo hinh thirc ddo tao tir xa hodc moét sé dich vu gido duc duoc
dé ctr cho mdt nhédm nhé hoc sinh dwoc co quan gido duc dia phwong xac dinh tai trwéng hoc.

] Céc Co quan Gido duc Dia phwong (LEA) va trwdng hoc da chon dé thwe thi mot trong hai hodc ca hai
dich vu tai chd nay trong khi cac trwérng déng clra dbi voi viéc gidng day truc tiép, phai théng bao cho
S& Y té Coéng cong Quan Los Angeles vé ké hoach clia ho truwéc khi bat dau dich vu. Xem méu bao céo
tai Mau Théng bdo Hwéng dan danh cho Nhém Nhd.

e Cacchi :[iét bd sung quan trong cho viéc thyc thi & cac tu nhom sé c¢o tai trang web Huéng dan danh cho
doan thé nho cua S& Y té Cong cong California.

e Cac yéu cau cu thé dbi vai tirng loai trong hai hinh thirc dwoc phép té chirc tai co' s& hién nay dwoc quy
dinh nhw sau:

1. Dich vu chuyén mén danh cho cac tu nhém tré em dwoc dinh rd

e Cac Co quan Gido duc Pia phwong LEA va trwong hoc khéng bat budc phéi cung cap céc dich vu
tric tiép, chuyén mon , nhwng nhirng dich vu lam nhw vay da co thé phuc vu cho mét nhém nhd hoc
sinh t&» ban dau thudc chwong trinh Gido duc Ca nhan hoa (IEP) va hoc sinh hoc Anh ngtr. Nhirng
hoc sinh nay c6 thé dwoc phuc vu khi can thiét, véi didu kién |a tbng sé hoc sinh cé mat tai co s&
khéng vwot qua 10% téng sb hoc sinh cung mét luc.

e Céac dich vu chuyén mén c6 thé bao gdm nhwng khong gi¢i han dbi véi cac dich vu phuc hdi chire
nang, dich vu tri liéu ng® am va ngdn ngi, cac dich vu y té khac, dich vu hé tro hanh vi, dich vu hd
tro' gido duc nhw mot phan cdia chién lwoc can thiép cé muc tiéu hodc danh gia, chang han nhw
nhirng dich vu lién quan dén dia vi cia Ngudi hoc tiéng Anh, cac K& hoach Gido duc Ca nhan hoa va
cac danh gia bat budc khac.

e Hoc sinh Ia thanh vién ctia mot tu nhém co thé roi nhom dé nhan cac dich vu bd sung. Tuy nhién, bat
ky dich vu bd sung nao ciing déu phai dwoc cung cap truc tiép béi chuyén gia thich hop trong mét
khéng gian an toan, tach biét v&i tAt ca nhirng nguwdi khac. Khong tré nao duwgc phép tham gia nhiéu
hon mot tu nhém.

e Cac trvong hoc phai dong thuan hop tac voi S& y té Cong cong vé cac van dé lién quan dén kiém tra
sang loc, theo ddi va tai liéu sé& dwoc yéu ciu dé cho phép viéc giam sat can than cac két qua strc
khde lién quan dén giai doan m& rong ban dau nay.

e Trong pham vi phu hop v&i nhu cau dac biét ctia hoc sinh trong mot tu nhém nhét dinh, viéc s dung
khéng gian ngoai troi cho it nhat 50% thoi gian cta ngay hoc rat dwgc khuyén khich.

e Thong tin thém tir Tiéu bang lién quan dén cac dich vy chuyén mon cé thé dwoc tim thy tai trang
web Cac Ho tro va Dich vu Chuyén mon .

2. Dich vu Gi tré ban ngay déi véi tré em trong dé tudi di hoc va/hodc cdc chwong trinh gii tré
trong trurong hoc

Cac co quan giao duc LEA va trwong hoc cung cép,dich vu gilr tré ban ngay cho tré em tai cac
trwdng hoc phai tuan tha theo nghi dinh cia S& Y té Cong cdng doi véi cac Chwong trinh Cung cap
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dich vu Cham séc Ban ngay cho Tré em trong do tudi Pi hoc hodc Hwdng dan danh cho Nha cung
cép ECE. Cac chwong trinh mudn cung cap dich vu gitr tré ban ngay cho tré em trong dé tudi di hoc
tai cac trwdng hoc can phai lién hé voi Van phong Khu vire Cép phép Cham séc Cong déng cla ho
de h&i vé kha ndng mién trir cho cac co sé& gilr tré dwoc cap phép va cac nha cung cap dwoc mién
gidy phép vi ly do COVID-19. DBé biét thém thong tin, hdy xem quy dinh PIN 20-22-CCP
e Ddi véi trvdng hop cac dich vu chuyén mén, viéc st dung khéng gian ngoai tréi dwoc khuyén khich
cho viéc hoc tap ciing nhw cho cac bira an, giai tri va cac hoat dong khac trong ngay.

Trong khi cac trwérng hoc déng clra véi tt ca cac hoat dong gidng day trong 16p, thi viéc danh gia truc tiép
van duwoc phép thwe hién trong khuén vién trwdng déi véi nhirng hoc sinh c6 danh gia hodc yéu cau dwoc
danh gia cho Ké hoach Gido duc Céa nhan héa (IEP) khi nhivng danh gia dé khéng thé thuwc hién & noi khac.

S& Y Té Cong Cong Quan Los Angeles dang thwc hién cach tiép can theo giai doan, dwa theo sy giam dinh
clia cac chuyén gia khoa hoc va y t& céng cong, dé cho phép trwedng hoc phuc vu hoc sinh tr mau gido dén
|&p 12 dwoc mé clva tré lai mot cach an toan. Ngoai cac diéu kién dwoc 4p dung cho trwdng hoc ma Vién
Churc Y Té Cong Céng Tiéu Bang va S& Giao Duc California quy dinh, trwdng hoc cling phéi tuan tha cac
nghi dinh vé& an toan cho nhan vién va hoc sinh va kiém soét lay nhiém nay.

Xin lwu y: Noi dung trong tai liéu nay co thé dwoc cap nhat khi cé thém thdng tin va tai nguyén. Ghé tham
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ dé cé dwoc thdng tin cap nhat cda tai liéu nay.

Danh sach kiém tra nay bao gém:

(1) Nhirng nguyén tac va thwc hanh tai noi lam viéc dé bao vé sirc khde ciia nhan vién va hoc sinh

(2) Céc bién phap bao dam thyc hién gilr khoang cach vat ly

(3) Céc bién phap bao ddm kiém soat lay nhiém

(4) Giao thiép v&i nhan vién, hoc sinh va gia dinh cltia hoc sinh, va céng ching

(5) Céc bién phap bdo ddm cho moi nguoi dwoc tiép can véi cac dich vu thiét yéu mét cach cong bang.
N&m [inh v chinh nay phai duwoc gidi quyét khi co sé clia quy vi xay dwng bét ky nghi dinh tai mé clra.

Moi triwdng hoc phai thuc thi tAt ca nhivng bién phap (rng dung nhw duoc liét ké dwdi day va san sang dé giai thich
ly do tai sao ma c6 bién phap nao da khéng dworc thue thi 1a vi khéng thé &p dung véi dia diém nay.

Tén T6 Churc:

bia Chi:

S6 Nguwoi T6i Da, theo Luat Phong Chiva Chay:

Tong soé foot vuong dién tich khéng gian
danh cho giao vién va/hoac hoc sinh:
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Uéc tinh tong s6 quan tri vién, giao vién va nhan vién khac sé quay lai dé cé vii phuc hoi tat ca cac
dich vu trwc tiép dwoc phép cho hoc sinh:

Wéc tinh tédng sé hoc sinh sé tré lai d6i véi mdi cap I&p (néu khong c6, hay ghi vao sé 0):

TK: K: 1 2: 3: 4. 5:

6: 7 8: 9: 10: 11: 12:

GHI CHU: Cum ttr "nhan vién" va "ddi ngii nhan vién" dwoc st dung trong nhirng nghi dinh nay chi nhirng ca
nhan lam viéc trong co sé truéng hoc cé nang lwc bat ky lién quan dén viéc giang day, huan luyén, hd tro hoc
sinh, cung cép tri liéu hoac trg’ giup riéng cho ca nhan hoc sinh, vé sinh va bao tri co’ s&, hanh chinh, hoac bat
ky hoat ddng nao khac duwoc yéu ciu dé nha trudng dwoc hoat dong. "Nhan vién" hodc "ddi ngli nhan vién" co
thé bao gdm cac ca nhan: duwoc tra lwong truc tiép tir hé thdng trwerng hoc lién quan, dwoc trd lwong bdi cac
thwe thé hoat ddng nhw cac nha thau cda trwong hoc, duoc tra lwong bdi cac thuc thé bén ngoai cé hop tac
véi trwerng hoc dé phuc vu hoc sinh, dwoc trd lwong béi cac bén thir ba cung cap dich vu cho ca nhan hoc
sinh, hoac la nhirng tinh nguyén vién khong dwoc tra lwong thuc hién cong viéc theo sy chi dao cla trwong
hoc khi thwe hién cac chire nang thiét yéu. T “phu huynh” dwoc dung trong nhirng nghi dinh nay lién quan
dén bat ct ai déng vai tro 1a nguwdi cham séc hodc giam hd cia hoc sinh.

A. CAC QUY UOC VA THY'C HANH TAI NO1 LAM VIEC BE BAO VE SU'C KHOE CUA BOI NGU NHAN
VIEN ("NHAN VIEN") VA HOC SINH (BANH DAU VAO TAT CA CAC TRUONG HOP AP DUNG)

Trucyng hoc nay cé mot K& Hoach Ng&n Chan, Phan Ung va Kiém Soat COVID-19 mé ta cach tiép can toan dién
cua trwong hoc nham phong tranh va ngan nglra sy lay lan ctia COVID-19 trong khudn vién trudng. Ké Hoach
nay bao gém, nhung khéng gidi han dbi véi cac yéu té dwéi day:

0 Mot Ban Tuan Thi COVID-19 dwoc chi dinh chiu trach nhiém thiét 1ap va budt thi hanh tt ca cac nghi
dinh an toan COVID-19 va d&m bao nhan vién va hoc sinh dwoc gido duc vé COVID-19. Mét thanh
vién trong déi nay dwoc chi dinh lam lién lac vién v&i DPH trong tredng hop xay ra mét dot bung phat
tai khuodn vién trudng.

0 Mot ké& hoach hodc nghj dinh mé ta cac buéc thwe hién ngay khi nhan dwoc théng bao clia cac vién
chirc trwérng hoc khi cé bat ky thanh vién trong cong ddng nha trwéng (gido vién, nhan vién, hoc sinh
ho&c khach dén thdm) dwoc xét nghiém la dwong tinh, hodc cé céc triéu chirng phu hop véi bénh
COVID-19. Ké hoach nay xac dinh giai quyét nhirng van dé sau:

= Ngay lap ttrc tach ca nhiém nay khéi cong dong truong hoc dé ty cach ly & nha néu théng
b&o xay ra khi ca nhiém dang cé mat tai treong. Ké hoach nay phai cho phép viéc cach ly tam
thoi, tai cho ddi v&i ca nhiém néu can thuc hién cac sap xép dé nguoi nay vé nha cua ho.

= Nhirng mau thong tin hoac tai liéu théng tin khac dwoc loan tin cho ca nhiém (hoadc cac thanh
vién gia dinh c6 lién quan néu ca nhiém nay la tré em), yém tro' cho cac quy dinh vé viéc tw
cach ly va duwong dan dén cac trang web ¢ cung cap thém théng tin.

0 Mot ké hoach hodc nghj dinh dé& bat dau K& hoach Quén Iy Phoi nhiém trong Trwdng hoc nhat quan
véi hwéng dan ctia DPH trong dé thédo ra cac phwong hwédng vé:

= Céach ly (cac) ca nhiém:;

» Xac dinh nhirtng ngwdi da tiép xdc véi cac ca nhiém doé & trwong hoc;

= Ngay lap trc kiém dich nhivng nhan vién va/hoac hoc sinh bi phoi nhiém; va

= Cam chac |a tAt ca cac ca nhan bi phoi nhiém trong pham vi trwdng hoc dworc tiép can véi
viéc xét nghiém, nhw thé la co s& dé thuc hién thém cac bién phap kiém soat.
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» Bao cdo tat ca cac trwong hop phoi nhiém COVID-19 tai trwong cho Sé& Y té Coéng cong
bang cach dién vao Danh sach céc ca nhiém COVID-19 va Buwéng day Lién Lac danh
cho Linh vwc Giao duc.

0 Mot ké hoach dé bao cao mét cum dich (tlr 3 ca nhiém tré én trong vong 14 ngay) cho S& Y Té Cong
Co6ng bang email dén dia chi ACDC-Education@ph.lacounty.gov hodc bang cach goi dén sb (888)
397-3993 hoac (213) 240-7821. S& Y t& Coéng cong sé& lam viéc véi nha truéng dé xac dinh xem cum
nhiém bénh néy c6 phai lam bung phat dich hay khéng va sé doi hdi phwong cach dbi pho véi dot
bung phat cta co quan'y té cong cong.

0 Cac ké hoach tiép lién dw phong trong trwdng hop khi phai dong clra toan b hodc mét phan cac hoat
dong ma ca nhan hién dién tai tredng hoc néu nhw diéu nay tré nén can thiét do b&i mét dot bung
phat tai treng hoc hodc cong déng.

0 M6t ké hoach hodc nghi dinh cho viéc két hop kiém tra giam sat cac nguyén tac hoat dong cla
trwong l&'p cho tat cd nhan vién cua trwdng.

= Ké hoach phai vach ra chién lwgc nham dé bao dam viéc tiép can xét nghiém dinh ky cho
t4t ca nhan vién cla trwdng dwoc thuc hién khi dwoc S& Y té Cong cong huwdng dan dwa
trén chiéu hwédng dich bénh tai dia phwong va/hodc sau khi giai quyét bung phét ctia dot
dich tai trwdng.

= Ké hoach phai dw phong cho tat ca cac két qua xét nghiém giam sat sé dwoc bao céo
cho S& Y té Cong cong

0 Nhirng nhan vién dé bi tén thwong (ngwoi trén 65 tudi, va ngwdi cé tinh trang strc khée man tinh
khién ho c6 nguy co cao néu bi 1ay nhiém) dwoc phan cong cong viéc co thé dwoc thwc hién (o]
nha bat ky khi nao cé thé. Nhan vién thuéc nhém nay nén trao déi vé b4t cir thadc mac wu tw nao
v&i bac si cha dich vu y t& hoac dich vu strc khde nghé nghiép cliia ho dé dwa ra nhirng quyét
dinh thich trng cho viéc quay tré lai noi lam viéc.

0 Nhirng quy trinh thire hién cong viéc phai duoc tai cdu & pham vi nhat quan vai cac yéu cau
hoc tap va nhu cdu ctia hoc sinh ngd hau tang co hdi cho nhan vién co thé 1am viéc & nha.

0 Lich trinh lam viéc thay phién, so le hodc theo ca phai dworc tién hanh dé gitr khoang cach vat ly
& murc t6i da khi co thé, trong khi van tuan theo nhirng quy dinh vé& lwong va gi¢ lam cuing nhirng
quy dinh cuta trwdng hoc.

O Thét ca nhan vién duoc yéu cau la khéng dén lam viéc néu bi 6m, hodc néu ho cé phoi nhiém véi mot
nguwdi bi nhim COVID-19. Céac vién chire trwdng hoc cung cap thdng tin cho nhan vién lién quan dén
phuc loi nghi phép ma van duoc chil lao ddng hodc chinh phu trd lwong, bao gdm quyén dwoc nghi
6m c6 lwong dwoc bao dam béi Dao Luat Doi phd Cap thoi véi Vi-rat Corona danh cho Gia Dinh .

O Viéc slr dung cac co s& ha tang cla trwdng hoc cho cac muc dich khong thude vé nha trwong (cudc
hop hoac sw kién cong dong, tham kham y té tai ché danh cho nhirng ngwoi khéng phai la hoc sinh
hoac nhan vién...) thi khéng dwoc phép.

1 Viéc kiém tra triéu chirng cho nhan vién dworc tién hanh trwdc khi nhan vién cé thé vao noi lam viéc.
Phan kiém tra phai bao gébm viéc héi vé triéu chirng lién quan dén ho, thd hut hoi, khé thé hodc sét va
&n lanh va liéu nhan vién da co tiép xuc gan véi mét ngudi nao da biét bi nhiém COVID-19 trong vong
14 ngay qua hay khéng.

[ Nhirng viéc kiém tra nay co thé dwoc thwe hién tir xa hodc truc tiép khi nhan vién dén. Phan kiém tra
nhiét do ciing nén dwoc thwe hién néu kha thi.

0 Bét ky ai di vao khudn vién clia trwdng hoc (xe buyt trwérng hoc cling nhw cac tda nha va san
trwdng), ma ho cé tiép xtc véi nhivng nguwdi khac (hoc sinh, phu huynh hodc nhitng nhan vién khac)
phai deo khdn che mat bang vai.

0 Nhan vién cé tiép xuc v&i nguwdi khac dwoc cung cap, mién phi, mét khan che mat phu
hop cé che phan mi va miéng. Khan che mét nay sé dwoc nhan vién deo vao moi lic
trong ngay lam viéc khi tiép xuc hodc c6 kha nang tiép xuc véi ngudi khac. Cac nhan vién
da dwoc bac si dich vu y té ciia ho hwéng dan rang ho khéng nén deo khan che mat thi
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nén st dung tdm chan mat c6 phan ri & mép dwdi, dé tuan tha theo chi thi ctia Tiéu
bang, mién la diéu kién cGa ho cho phép. Phan khan ra cé dang vira 6m khit dwdi cam la
t6t nhat. Khéng nén st dung khau trang cé van thé mét chiéu.

Nhan vién khéng can phai deo khan che méat khi @ mot minh trong van phong riéng hoac
chd ngbi cé vach ngén cirng va cé tdm cao hon la chiéu cao cla nhan vién khi trong tw
thé dirng.

Khau trang y té phai dugc cung cép cho bét ky nhan vién nao ma ho cham séc cho tré bi ém,
hoac ngudi co tlep xuc gan véi tré c6 van dé vé sirc khde khién tré khong thé st dung khan
che mat bang vai.

Céac chién lwoc bdo vé xen ké nhau cé thé dwoc chap thuan dé thich tng véi nhitng hoc sinh
dang theo Chwong trinh Giao duc Ca nhan héa hoac Chuwong trinh 504 va nhirng hoc sinh
khong thé st dung hodc chju dwoc khdn che mat bang vai.

0 Nhan vién dwoc hwdng dan 14 can giat hodc thay khdn che mat hang ngay. Phu huynh dwoc hwéng
dan 1a phai bao dam réng con tré cé khan che mét sach sé.

0 Thét ca cac khu lam viéc riéng cGia nhan vién hodc nhirng khu viec ma nhan vién st dung khi lam viéc
trong mét nhém déu phai gitr khodng khach téi thiéu la 6 feet. D6 dac ndi that trong phong hoc phai
duwoc sap xép sao dé cho phép khoang cach téi thiéu |a 6 feet gitra ban cla gido vién va (cac) hoc
sinh & vj tri gan nhét.

0 Chiéu theo quy dinh vé tién lwong va gio 1am viéc, gi& nghi giai lao phai dwoc bé tri so le dé bao dam
duy tri gilr khoang cach vat ly trong phong nghi .

0 TAt ca nhan vién, nguwdi thi cong lam viéc tai chd, nha cung cép va nhan vién giao hang nén duoc
cung cap nhirng hwdng dan vé viéc duy tri khoang cach vat ly va phai st dung khdn che mat bang
vai khi & gan nhirng ngudi khac.

0 Phong nghi, nha vé sinh, phong hoc, va nhirng khu virc céng cong khac ma nhan vién st dung hoac
ghé qua phai dwoc khir trung thuwdng xuyén theo lich trinh nhw sau day:

©O O O O o O o o

(o]

Phong nghi

Nha vé sinh

Phong hoc

Phong thi nghiém

Public Health

Phong y ta

Khu vue ¢6 van va hd tro khac cho hoc sinh

Van phong lién hé

Cac van phong khac

Khéac (hoi trwérng, phong thé duc, thw vién néu cé st dung)

0 Nhirng khu vire thudng hay cham trong phong nghi cta nhan vién phai dwoc thuwdong xuyén khie
tring; va véi nhivng d6 vat cé nhiéu ngwoi dung chung, chang han nhw binh dwng ca-phé, cac binh,
ho&c chén dia, phai dwoc thay thé bang cac dd dung st dung mét lan hodc la phai dwoc vé sinh ky
sau mdi lan ma mot ngudi khac nhau st dung.

1 Chét khi trung va nhitng vat tw lién quan phai ludn cé sdn danh cho nhan vién tai (cac) dia diém sau day:

O  Chéat khiy tring rira tay co tac dung chong COVID-19 phai ludn c6 san dé tat ca nhan vién tai hoac &
gan (cac) dia diém sau day st dung (danh d4u vao tat ca nhirng lwa chon ap dung)
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Cac/ 16i ra, vao cla toa nha
Van phong chinh

L&i vao cau thang

L&i vao thang may (néu co)
Phong hoc

Phong nghi gido vién

© O 0O O 0o o ©o

Van phong cuda giao vién:

1 Xaphong va nuwéc phai cé day di cho tat ca nhan vién st dung tai (cac) dia diém sau day:

(] Cho nhan vién thuwdng xuyén cé co hdi rira tay cia minh.

"1 M@i nhan vién dwoc giao cho cac ¢dng cu, vat tw, ‘thiét bi riéng, va khong gian lam viéc quy dinh trong
pham vi kha thi. Viéc dung chung khéng gian va dé vat hay cdm nam phai dwoc gidm thiéu hay nén loai
bé.

1 Ban sao cla nghi dinh nay duoc phat cho tat ca nhan vién.

[l Tuyy - Vach ra cac bién phap khac:

B. CAC BIEN PHAP NHAM BAO DAM RANG NHAN VIEN, HOC SINH VA KHACH DEN THAM THY'C HIEN
GIJ" KHOANG CACH VAT LY (DPANH DAU VAO TAT CA CAC BIEN PHAP AP DUNG)

0 S0 lweng nhan vién toi da dugc phép trong co s& dé t6i da hoa khoang cach vat ly it nhat la 6 feet
ho&c v&i cac rao can vat ly thich hop néu nhw ma khodng céach 6 feet khong thé thuwc hién duorc,
la:

0 S6 Iwgng hoc sinh t6i da cho phép trong co' s& @& cam doan rang khong qua 10% tong s6 hoc sinh
cung mét luc va dé tbi da héa khoang cach vat ly it nhat 1a 6 feet hoac c6 cac rao can vat ly thich hop
néu nhw ma khoang cach 6 feet khong thé thyc hién duorc, la:

0 Céc bién phap ap dung tai ché dé bao dam bao hoc sinh gitr khoang cach vat ly khi & trén xe buyt
cua nha trwong. Cac bién phap nay bao gom (danh dau vao tat ca cac trwong hop ap dung):

o Téi da chi cho phép mét tré ngdi trén mot ghé xe buyt.

o Ap dung cach xép hang luan phién theo tirng hang.

0 Cac bién phap bb sung dang duoc si¥ dung dé bao dam bao khoang cach vat ly (Banh dau vao
tat ca cac phan phu hop):

0 Sap xép givr vao trwdng hoc Iéch nhau dé cho phép méi xe buyt thyc hién nhiéu hon mot
chuyén xe khi trwong hoc mé cira va dong clra.

0 Thyec thi cac bién phap gip phu huynh dé dang lai xe ch® hoc sinh dén trwdng hon, chang
han nhuw sép xép mé clra s&m va c6 nhan vién hién dién, khai trién thdi gian dau xe ngan han
tai trwdng hoc, va nhan V|,en go mat tai cac khu vire dirng xe dé dam bao hoc sinh di chuyen
an toan tr noi dirng xe dén 16i vao tredng hoc.

0 Thyec thi cac bién phap tro giup hoc sinh di dén truong an toan va tuy vao do tudi thich hop,
bao gom cac nhém di b theo Tuyén Budng An Toan Bén Trudng, phai cé ngudi bao vé khi
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di bang qua dwdrng & trudng, an toan khi di xe dap, va chwong trinh tuyén dwdng xe dap.

e Phu huynh tham gia lam viéc v&i nhan vién hoc duwong dé dam bao thwec hién giam sat
mot cach thich dang cac lwa chon van chuyén luan phjén , Va cac chién lwvgc hgp nhat
dé gitr khodng cach vat ly va s dung khan che mat bang vai.

o Thiét ké co s& ha tang phai duoc thich nghi véi sw Gng ho triét dé viéc di dén trudng bang xe
dap va tang cwong dién tich dé xe dap néu cé the.

o Diéu khac

] Céc bién phap ap dung tai ché dé bao dam gitr khodng cach vat ly khi hoc sinh, phu huynh hoac khach
dén thdm di vao hoac di chuyén trong trudng hoc. Cac bién phap nay bao gom (danh déu vao tét ca cac
trwong hop ap dung):

0 Lich trinh dwgc diéu chinh dé bao dam rang chi co mét tu nhom di chuyén qua cac khéng gian chung
(chang han nhw hanh lang va phong vé sinh) trong mét thoi diém nhat dinh.

0 Nhan vién cla trwdng hoc dwoc bd tri & cac hanh lang dé bao dam gitr khodng cach vat ly khi hoc
sinh vao, trai qua cac bwdc kiém tra triéu chirng va tiép tuc vao phong hoc.

0 Néu duorc, sé lwong ngudi & trong thang may dwoc gidi han & mirc sb lwong da dé cé thé duy tri
khodng céach 6 feet gitra nhirtng nguei dung thang may; vao nhirng thdi diém cao diém cé lwong
ngwdi ra vao tda nha Ion, cé thé diéu chinh sé lwong nay téi mirc tdi da 4 ngudi st dung vao cling
mot thoi diém véi trong bt ky thang may nao néu ma khéng thé cho phép gitr dwoc khoang cach vat
ly 6 feet gitra nhirng ngudi di thang may. Tat ca ngwdi di thang may phai deo khan che mét bang vai.

o0 Nhirng bién phap sau day can dwoc thuc hién tai chd dé tranh viéc tap trung qua déng tai cau thang:
e Chi dinh cau thang di Ién va di xuéng

Xép léch gi& nghi gitra cac 16p hoc

Nhan vién nha trwdng giam sat tai cau thang

Nhirng diéu khac

1 Cac bién phap ap dung tai ch§ dé bao dam gitr khodng cach vat ly gitra cac phong hoc. Cac bién phap
nay bao gom (danh dau vao tat ca cac trwdng hop ap dung):

(] M6t bién phap thadm do cho mét doan thé da dwoc ap dung cho toan treong, 1a duy tri mot nhém én dinh
gdm khéng quéa 12 tré em hodc thanh thiéu nién va khéng qua hai giam sat vién ngudi Ién trong mot moi
trwdng dwoc giam sat, trong dé giam sat vién nguwdi Ién va cac em nhé & sat canh bén nhau trong tat ca
cac hoat ddng (vi du, bira &n, gidi tri, v.v.), va tranh tiép xuc véi nhivng ngudi bén ngoai nhém cla ho
trong méi trwong, trong sudt ngay hoc.

0 Sb lwong hoc sinh c6 mat trwc tiép tai mdi Iép hoc phai dwoc gidihanla __ hoc sinh & cac 16p tiéu
hoc.
o Sb lwgng hoc sinh c6 mat tryc tiép tai moi I&p hoc phai dwoc gidi hanla __ hoc sinh & cac lép

trung hoc co s& va phé théng

0 Ngay hoc tai trwéng dwoc chia thanh nhiéu ca dé& cho phép méi Iép hoc ¢é it hoc sinh hon.

0 Lich dén I16p duoc sap xép léch gio' dé giam tong sb Ivgng hoc sinh trong phong hoc vao mét ngay
da an dinh.
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0 Mot vai lép hoc da chuyén han toan bd sang hinh thirc hoc tric tuyén

0 L&p hoc trwe tuyén va Iép hoc tham gia dwoc cung trng theo sw chon lwa cla tat ca cac hoc sinh
trong moi I&p.

0 Céc khong gian thay thé luan phién dwoc st dung nham dé giam sé Ivong hoc sinh trong I6p hoc.
Cac khong gian nay co the bao gom:

* Thuw vién trvdng
= Hdi trwdng

= Phong an

= Phong thé duc

= Khéng gian khac

o Nhirng dd dac trong I&p phai bay bién sao cho khoang céach feet gitra hoc sinh véi nhau va giéo vién
(nhirng dau hiéu dwoc vé dudi san Iép hoc theo quy wéc khoang cach) & méot mire dd kha thi. Khi ma
khoang cach 6 feet khong thé thuc hién dwoc thi viéc tao gidin cach chung gitra cac em phai dwoc &p
dung dé tranh tiép xdc gan. .

0 Nhirng d6 dac trang bi cho nhi¥ng sinh hoat ctia nhém trong I&p hoc ma dé cho hoc sinh & gan nhau
it hon 6 feet phai dwoc kién tao lai ho&c 1a loai bé khai Iép hoc.

0 Khu vuc ng tria hodc nghi ngoi trong phong hoc phai dé hoc sinh ndm & cac vi tri cach nhau 6 feet
va nam trao dau dudi.

0 Phuwong phap gidng day phai dwoc diéu chinh lai dé tranh tiép xtc gan gira cac hoc sinh trong bat
cw l&p hoc thuwdng the hién cac hoat déng nhém.

o0 Diéu khac

Moi hoat dong trong I6p thé duc déu duoc td chirc ngoai trdi va duoc lwa chon dé gitk khoang cach vat Iy
chung; cac mén thé thao nao co tiep xuc thi khéng dwoc phép.

Céc nguyeén tc cla nha trwdng vé viéc thwe hanh gilr khoang cach vat ly (hoc sinh duy tri khoang cach 6
feet) trong phong thay do. Cac nguyén tac phai bao gom:

0 Néu c6 thé thi viéc yém tre cho s lui téi phong ti chira d chi nén dwoc st dung dwdi sy giam sat
ctia mot khi c6 nhan vién giam sat. Thoi dung biéu st dung phong thay dd nén dwoc sap xép luan
phién.

0 Tao ra mét lwa chon thay thé cho viéc bao quan trang phuc, sach va cac vat phdm khac ctia hoc sinh.

[J Cac bién phap ép dung tai chd ,nhém dyy tri khoang cach vat ly trong thoi gian bira an cta trwdng. Cac
bién phap nay gom c6 (danh dau vao tat ca cac trwdng hop ap dung):

0 Céac bira &n nén dwoc dung trong phong hoc hodc ngoai trdi, dé tranh sy tra trdn cdia tu nhém hoc
sinh t nhirng I&p khéc nhau.

0 Néu hoc sinh xép hang nhan thic pham, thi bang dan hoéc cac chi hiéu khac phai duoc st dung dé
dam bao khoang cach 6 feet ctr méi gilra hai hoc sinh .

0 Ca&c nhan vién phai dan ra dé tréng nom trong th&i gian sudt bira &n dé duy tri khoang cach vat ly va
tranh khéng cho hoc sinh tr cac nhém khac nhau giao Iwu néi chuyén véi nhau.
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0 Néu bira an duoc don ra trong phong an, thoi gian an udng phai duoc sap xép léch nhau trong pham
vi kha thi & gidm sb lwong hoc sinh c6 mat tai phong &n vao moét thoi diém

0 Né&u bira &n dwoc don ra trong phong an, khoang cach gitra cac ban/ghé phai dwoc mé rong thém dé
lubn tao mot khoang cach vat ly 6 feet. Co thé str dung vach ngén gitra cac ban va/hodc ghé nhu 1a
bién phap thay thé khi khdng thé thyc hién gilr khoang cach 6 feet.

] Céch thirc chuan bi va phuc vu bira &n phai dwoc stra déi lai dé dat dwoc khoang cach vat ly gitra cac
nhan vién. Vi du: phia sau san nha bép phai dwoc danh d4u hiéu dé ciing cb cac yéu cau vé gitr khodng
cach vat ly.

] Céc bién phap dwoc ap dung tai chd dé cho phép gitr khodng cach vat ly tai cac khu vie ctia trwéng hoc
trong cac dich vu tre’ giup hoc sinh

o0 Nhan vién tro gitp hoc sinh, bao gém nhan vién trong truéng (y ta, tw van huéng dan, tri liéu vién...)
va nhan vién clia cac chwong trinh hd tro bd sung (bac si, nha gido duc strc khde...) dwoc chi dan la
phai duy tri khoang cach vat ly tdi thiéu 6 feet & pham vi kha thi trong khi tham gia cac hoat dong tro
giup hoc sinh.

o0 Cac dél dac va thié} bi trong cac khu vire hoc duong dwoc dung cho cac dich vu hd tro hoc sinh phai
dwoc sap xep lai dé tang cuwdng khoang cach 6 feet cir mai gitba hai hoc sinh va’hoac gitra hoc sinh
va nhan vién.

0 Néu nhu thay hop tinh hop 1y, cac hoat dong tri liéu va tro gitp phai dwoc huwéng dan bang hinh
thirc dién dam trén man hinh cta may vi tinh.

0 Viéc diing chung thiét bi va vat tw phai nén tranh khi cé co hoi. Néu can phai dung chung thiét bj, thi
thiét bi dé phai dwoc khir trung trwdc va sau moi lan dwgc hoc sinh va/hoac nhan vién khac nhau st
dung

0 Nhan vién lam céng tac dich vu hd tro hoc sinh dwoc cung cap dd béo hd ca nhan PPE phu hop
theo tiéu chuan ctia OSHA Cal

] Céc bién phap thwc hién tai chd nham gitr khoang cach vat ly & khu vwe hanh chinh cla trwong.

0 Nhirng béng hiéu bao nhc nhé khach dén thdm can phai duy tri khodng cach 6 feet véi nhan vién
van phong nha trwdng.

0 Bang dan hoac cac dau hiéu khac duoc siv dung dé xac dinh ban kinh 6 feet xung quanh ban tiép
khach hoac quay tiép khach.

0 Céc khu virc 1am viéc ctia nhan vién hanh chinh phai dwoc bé tri nham gitr khodng cach 6 feet gitva
cac ca nhan chia sé mét khong gian hoac gilra nhéan vién van phong va hoc sinh hogc nhén vién khac
dwoc yéu cau dén tham khdng gian trwdng.

C. CAC BIEN PHAP BAO DAM KIEM SOAT LAY NHIEM (PANH DAU VAO TAT CA CAC BIEN PHAP AP
DUNG CHO CO SO)

] Kiém tra sang loc phai dworc tién hanh truwéc khi hoc sinh, khach dén tham va nhan vién co thé vao
trwdng. Kiém tra sang loc phai bao gdm kiém tra triéu chirng ho, hut hoi hodc sét, va bt ky triéu chirng
nao khac ma khach dén tham co thé dang trai qua. Nhirng buwdc kiém tra nay cé thé thue hién bang hinh
thire tir xa (st dung (rng dung k¥ thuat s6 hoac cach tiép can khac dwoc tham tra), hodc truc tiép ngay khi
ho dén noi. Kiéu kiém tra than nhiét bang nhiét ké khéng can cham ciing dwoc &p dung tai 16i vao cué khu
kiém tra triéu ching néu kha thi

0 Khach dén thdm la ngwdi trwdng thanh va nhan vién cé két qua kiém tra sang loc ducyng tinh tai
16i vao, hodc nguoi bao cao la co cac trieu chirng tai thoi diém bét ky trong ngay hoc & tru’cyng
duwoc hwéng dan 1a phai quay vé nha va thuc hién tw cach ly theo nhw yéu cau trong Lénh cta
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Vién Chirc Y Té ngay 1 thang Bay, 2020 (tim doc Lénh Céch ly cla Vién Chirc Y t& Ngay 1 thang
7.pdf).

0 Hoc sinh dwgc sang loc l1a dwong tinh tai 16i vao hodc la ngudi bao cao la cé cac triéu chirng vao
b4t ky thoi diém nao khi & trvdng duwoc dwa cho mot khau trang y té va dwoc dan di dén mot
khéng gian cach ly dwoc chi dinh to trwdre, va & d6 ho co thé & lai trong khi che dwoc dan xép dé
cho ho quay tré vé nha minh.

0 Dgi Tuan Tha COVID-19 (xem Muc A) phai duoc thdng bao néu cé bat ky két qua sang loc
dwong tinh nao tai tredng hoc va dé xwéng Ké Hoach Quan Ly Phoi Nhiém Trwdng Hoc, phu
hop v&i cac chi thi cia DPH.

0 Néu khach dén tham la ngudi trwdng thanh va nhan vién cé tiép xuc gan véi mot ca nhan dwoc
sang loc 1a dwong tinh thi dwoc chi dan 1a phai tré vé nha dé thyc hién tw kiém dich theo nhw
yéu cau trong Lénh cla Vién Chirc Y Té ngay 1 thang Bay, 2020, cho dén khi xac dinh dwoc
rang ca nhan nao da dwoc sang loc [a dwong tinh véi cac triéu chirng ctia COVID-19 hién dang
am tinh v&i COVID-19. (tim doc Lénh Kiém dich cta Vién Chirc Y té Ngay 1 Thang 7.pdf).

0 Hoc sinh ¢ tiép xtc gan véi mét ca nhan duoc sang loc la dwong tinh véi cac triéu ching
COVID-19 phai dwoc dwa dén khong gian kiém dich dwoc quy dinh truéc, va & dé ho co thé & lai
dé ché dwoc dan xép cho dén khi ho cé thé quay tré vé nha. Khong gian nay tach roi véi khong
gian danh riéng cho cac hoc sinh cé triéu chirng. D6 cé thé 1a mdt phong riéng biét hodc mot
khdéng gian riéng & cung phong nhwng duoc tach riéng bang mét vach ngan. Ngay khi ho quay
tr& lai nha minh, ho s& dwgc hwéng dan 1a phai thuc hién tw kiém dich theo nhw yéu cau trong
Lénh cla Vién Chirc Y Té ngay 1 thang Bay, 2020, cho dén khi xac dinh dwoc rdng ca nhan cé
két qua sang loc dwong tinh vé&i cac triéu chirng cia COVID-19 hién d& am tinh véi COVID-19.
(tim doc Lénh Kiém dich cla Vién Chirc Y té Ngay 1 Thang 7.pdf).

U Klem tra sang loc cho nguoi trucyng thanh va hoc sinh thudc dé tudi hoc trung hoc co' s& va phd théng bao

gbm viéc hoi xem ho ¢ tiép xtc gan véi bat ky ai & nha, & trwdng, hodc noi khac ma ca nhan dé duoc
bao rang nguoi dé duwoc xét nghiém dwong tinh véi COVID-19.

0 Bét clr ngwoi tredng thanh nao dwoc sang loc a ¢ phoi nhiém va bao céo la em dé cé tiép xuc
gan voi mét ngudi bi nhiém bénh dwoc chi dan la phai roi khoi trwdng hoc, quay trd lai nha dé
bat dau thyc hién ty kiem dich, va chiu xét nghiém COVID-19.

0 BAt cv hoc sinh trung hoc co s& hodc phé thdng nao dwoc sang loc 1a cé phoi nhiém va bao céo
la em d6 cé tiép xuc gan véi mot ngudi bi nhiém bénh sé dwoc cung cdp mot khau trang y té va
dwa dén moét khong gian dwoc chi dinh trudc dé trong trudng hoc trong khi che dwoc dan xép dé
phu huynh dén dén hoc sinh d6 dé bat dau thwc hién kiém dich & nha. Phu huynh dwoc khuyén
réng 1a nén tim kiém co hoi dé tré dwoc xét nghiém.

[J Cac bién phap dwoc ap dung tai ché nham gidi han ri ro lay nhiém do cac ca nhan khong phai la nhan
vién va hoc sinh dén trwong. Cac bién phap nay phai gom c6 (danh dau vao tat ca cac trwong hop ap
dung):

0 Viéc viéng tham trwdng cta cac ca nhan khong phai la nhan vién hay la hoc sinh phai nén tranh
khi nao kha thi. Phu huynh c6 hoc sinh dang ky hoc dugc chi dan tiéen hanh céng viéc v&i nhan
vién nha trwdng bang hinh thire tr xa khi cé thé.

0 Nhirng khach dén tham trwerng ma khong phai la phu huynh cla hoc sinh dang ky hoc phai
dwoc han ché, trir nhirng ngudi thiét yéu cho hoat ddng van hanh cda trweng. Khach chi dén
tham khi c6 lich hen va dwoc dang ky trwédc trong nhat ky khach dén tham, ghi ré théng tin vé
tén, sb dién thoai va dia chi email clia khach. Khach dwoc huwéng dan dén budi hen mét minh.
Néu khach dén tham phai dwoc mét ngwdi khac di kém (vi du: hé tro théng dich, hodc vi khach
la mét tré vi thanh nién, hodc cé hoc sinh la tré vi thanh nién), thi théng tin cta ngudi di kém nay
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phai dwoc lwu lai trong nhat ky khach dén tham.

0 Khach dén trwdng cung tré khong phai la tré duwoc dang ky theo hoc cla trwdng (vi du: em cia
hoc sinh) phai cam doan réng nhirng tré nay luén & bén canh mét ngudi trwdng thanh, tranh
cham vao bat ky nguwdi ndo khac hodc db vat bat ky khéng thudc vé ho, va deo khau trang néu
tré tir 2 tudi tré 1én va khong ¢ rii ro do mét tinh trang vé hé hép.

0 Viéc khach di chuyén trong khudn vién cua treong phai bi han ché, chi dén nhirng khu vwc duoc
chi dinh nhw khu vire 1€ tan hodc sanh, véan phong, phong hoi thao hoac phong hop, va phong vé
sinh cong cdng & mirc d6 kha thi. Khach dén tham khéng dwoc phép twong tac véi bat ky tu
nhém nao.

0 Khach dén treong dwgc nhac nhé phai deo khan che mat vao moi luc khi & trong. Diéu
nay ap dung cho tat ca nguwdi Ion va tré em tr 2 tudi tré’ 1€n. Chi nhirng ca nhan da dwoc
bac si cta ho trong dich vu y té hwdng dan la khdng deo khan che mat méi duwgec mien yéu
cau nay. D~é ho tro sw an toan clta nhéan vién va cac khach den tham khac ctia quy vi, nén
chuan bi san khau trang che mat cho nhirng khach dén ma khéng mang theo.

[ Céac bién phap thuc hién tai chd nham day manh viéc thong gié & mirc t6i wu trong truong hoc. Céc bién
phap nay c6 thé bao gébm (danh dau vao tat ca cac truéng hop ap dung):

o It nhat 50% hoat déng hpc tap trong I&p, cac bivra an yé cac hoat dong khac da duwoc chuyén ra
khéng gian ngoai trdi bat clr khi nao kha thi va thoi tiét cho phép.

0 Hé théng biéu Hoa Khong Khi (HVAC) cuia trwéng phai hoat déng va & tinh trang tét.

0 Hé théng HVAC dwoc cai dat mirc trao ddi khong khi trong nha/ngoai troi t6i da, trir khi cac diéu
kién ngoai tr&i (gan day cé chay, nhiét dé bén ngoai rat cao, cé nhiéu phan hoa...) khién diéu nay
khéng phu hop.

0 Lap dat thiét bi vé sinh khong khi nhé gon, hiéu suét cao néu kha thi

0 Clrara vao va clra s6 phai dwoc mé subt trong ngay hoc clia treng néu kha thi, va néu diéu
kién ngoai tr&i phu hgp dé thwc hién diéu nay.

0 CAc thiét bi loc khong khi phai dwoc nang cap téi mirc hiéu suét cao nhat cé thé.

0 Kbhac:

] Céc bién phap ap dung tai ché dé bao dam vé sinh va khir triing khong gian, bé mat va d6 vat khap truong
mot cach thich dang. Cac bién phap nay cé thé bao gédm (danh dau vao tat ca cac trworng hop ap dung).

0 Thoidung biéu yé viéc vé sinh va khiy tring phai dwoc thiét 1ap dé tranh sir dung khoéng da va qua
mUrc cac san pham vé sinh.

0 Xe buyt dwoc vé sinh va khir trung k§ cang méi ngay va sau khi van chuyén bat ky ca nhan nao biéu
hién co cac triéu chirng COVID-19. Bac tai phai dwoc cung rng khan khir trung va gang tay dung mét
lan dé hé tro viéc khir triing cac bé mat khi can trong khi dang chay xe. Nhirng bé mét thwéng cham
vao phai dwoc khiy trung sau mdi 1an hoan thanh mét tuyén dudng xe buyt.

0 Cac khu vuc nhiéu nguwoi st dung va cac doé vat thwdng dwoc cham vao trong nhirng khu vire nay
(ban, tay ndm ctlra, cong tac dén, mat k&, ban lam viéc, dién thoai, ban phim, cong tac va nat diéu
chinh thang may, man hinh cam (ng, may in/may copy, thanh nam, va tay vm) phai dwoc khtr trung it
nhét 1a hang ngay hoac thuwdng xuyén hon néu cé ngudn luc, st dung cac san pham thich hop (xem
néi dung phia dudi).

0 Viéc sir dung chung cac d6 vat can dung phai dwoc loai bd mdi khi ¢ thé, vi du: Voi nwéc phai van
tat va cac chai nwéc cho ca nhan duoc cung (rng nhw 1a hinh thire thay the, cac thiét bi thwdng hay
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dwoc cham vao trong san choi dwoc loai bd di, thay vi vay thi thay thé bang cac trd choi khéng can
cham & trén san choi...

0 O noi khi ma ca nhan hoa la bién phap thay thé ma khong kha thi, vi du: trong phong thi nghiém va
phong nghé thuat, noi co6 mét véi‘dung cu t‘hiét bi c6 thé da dwoc nhiéu hoc sinh cung st dung, can
dwoc vé sinh va khir triung cac db vat va bé mat truwéc khi chuyén sang cho ngudi str dung tiép theo.

0 Céc san pham vé sinh co tac dung chong COVID-19 (duoc liét ké trong danh sach "N" do Cuc Bao
Vé Mbi Sinh (EPA) phé duyét) dwoc str dung theo dung nhw hwéng dan dugc ghi trén san pham.

0 Dé gidm thiéu nguy co bi hen suyé&n, sdn pham khi tring co trén danh sach N c6 chira cac thanh
phan an toan hon vé&i ngwdi bi hen suyén (nwéc 6-xy gia, axit citric hodc axit lactic) dwoc chon dung.
Tranh st dung cac san phadm co chira axit peroxyacetic (peracetic), sodium hypochlorite (nwéc tay)
hodc hop chat amoni bac 4.

0 Nhan vién giam sat va cac nhan vién‘khéc chiu trach npiém vé sinh va kh,L’P trung cac pé mat va do
vat trong trudng hoc dwoc dao tao ve nhitng hwdng dan cua nha san xuat, cac yéu cau cua OHSA
Cal vé viéc str dung an toan chiéu theo yéu cau cua Dao Luat Hoc Buwdng Lanh Manh, néu ap dung.

0 Nhan vién giam sat va cac nhan vién khac chiju trach nhiém vé sinh va khtr trang dwoc trang bi voi
thi€t bi bao hé ca nhan phu hgp, bao gom gang tay, bao vé mat, bao vé hé hap, va cac thiét bi bao ho
phu hgp khac theo nhw yéu cau khi str dung san pham

0 T4t ca cac san pham vé sinh phai duwoc dé xa khdi tAm vai clia tré, va bdo quan trong mét khéng gian
gi®i han nguwdi ra vao.

0 He thdng thdng gi6 phai dwoc bat [én & mure téi da trong khi thuwe hién vé sinh va khir trung & mirc
d6 kha thi. Néu str dung diéu hoa khong khi, st dung ché do cai dat gidp dwa khong khi trong lanh
vao. Thay thé va kiém tra thiét bi loc khéng khi va hé thdng loc d&m bao chat lwong khéng khi & mic
tdi wu.

0 Viéc lam vé sinh tang cwdng dwoc thye hién khi hoc sinh khéng cé mat & trwwdng trong pham vi thoi
gian da dé khong khi trong khéng gian dé dwoc thoat ra ngoai truéc khi bat dau ngay hoc cla
trwong.

0 Tirng bwéc dwoc tién hanh dé dam bao tat cd hé thong nwéc va bon riva an toan khi str dung sau
thoi gian dai co s& déng ctra dé giam thiéu ri ro mac bénh nhiém khuan Legionnaire va cac bénh
khac lién quan dén nuwéc.

0 Phong vé sinh, sanh, phong nghi, va phong cho cung nhirng khu viee cong cdng khac dwoc thuwdng
xuyén khtr trung theo lich trinh sau day:

=  Phong vé sinh:

= Sanh/khu vuc 16i vao:

= Phodng nghi cla giao vién/nhan vién:

=  Phong hoc

= Khu viec an trong phong an

* Khu virc chuén bi thwe phdm trong phong an

= Van phong lién hé
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= Cac van phong khac

=  Cac khu vuc khac

| Céc bién phap dwoc ap dung tai chd cam doan rang gét ca nhan vién, hoc sinh va khach luén luén deo khan
che mat dang cach . Cac bién phap nay c6 thé bao gom (danh dau vao tat ca cac trwdng hop ap dung):

0 Nhan vién, phu huynh va hoc sinh dwoc thdng bao vé yéu cau deo khan che mat bang vai treoc khi
bat dau hoat déng cua trwedng hoc, va thwc hién thwdng xuyén trong sudt nam hoc.

0 Thét ca hoc sinh trén 2 tudi dwoc yéu ciu phai ludn deo khan che mat bang vai trong khi c6 mat trén
khudn vién cua trwdng trir khi dang an, uong, hoac thwc hién cac hoat ddong khac khién hoc sinh
khong thé st dung khan che mét.

0 Céc phuong sach bao vé voi sy lva chon dugc chuan thuan dé dan xép cho treong hgp hoc sinh c6
Ké Hoach Giao Duc Ca Nhan hoac Ké Hoach ‘504, va cho nhi*rng hoc sinh nay khéng thé st dung
hoac chju dwoc viéc phai deo khan che mat bang vai.

0 Thong tin dwgc bao cho nhan vién, phu huynh va hoc sinh vé viéc st dung khan che mat bang vai
dung cach, bao gom phai giat khan che mat bang vai sau khi str dung moéi ngay.

0 Bang béo ky hiéu dwoc b tri tai 16i vao clia truong hoc, tai I6i vao van phong truong, va khap toa
nha cua trwdng gilup tang cwdng yéu cau nay va mo ta viéc st dung khan che mat bang vai ding
cach.

0 Néu kha thi, cung cap hai khan che mat bang vai cho mbi hoc sinh khi bat dau nam hoc. Néu diéu nay
khong kha thi, cung cap théng tin cho phu huynh va hoc sinh lién quan dén cac phwong phap tw lam
khan che mat bang vai.

0  Phu huynh c6 tré nhé dwoc khuyén khich méi ngay cung cap cho tridng hoc mét chiéc khan che
mat tht hai trong trwéng hop chiéc ma tré dang deo bi ban, diéu nay sé cho phép viéc thay khan che
mat trong ngay.

0 Nhan vién dwgc phan céng co mat tai 16 véq clia trwdng hoac trong cac hénh Iang,hoéc nhirng khu )
vire dung chung khac dé'giUp thue thi yéu cau gir khoang cach vat ly cling can nhac nhé hoc sinh vé
cac quy dinh lién quan dén viéc str dung khan che mat bang vai.

0 Nhan vién tham gia vao cac hoat dong (chéng han nhw cung cép tri liéu vat ly hoac tro gig’lp riéng cho
ca nhan hoc sinh) cé thé khong thé thuwc hién gitr khoadng cach yét ly sé dwoc trang bi thiét bi bao hd
ca nhan phu hop (géng tay, khau trang, trang phuc bao hd...) néu thich &ng.

0 Nhan vién cham soc cho tré bi m dwoc cung cap khau trang y té dé ho tw deo, va mét khau trang y
té dé& deo cho hoc sinh (néu hoc sinh cé thé chiu dwoc) cho dén khi hoc sinh roi khaéi tda nha.

GHI CHU: Nhan vién va hoc sinh c6 mat mét minh trong cac van phong kin, phong cé twérng ngan, hoac
khéng gian riéng, déng kin khac khéng phai deo khan che mat bang vai. Hoc sinh cling cé thé thao khan
che mat bang vai khi dang &n hoéc ngl, hogc khi khdng thé deo khan che mét bang vai (vi du: trong khi
tdm...). Nha tred'ng co thé xem xét viéc ¢ nén dé gigo vién clia I6p nho siv dung mot tAm chan mat
bang nhwa cé tAm vai gap vién & dwdi cdm dé thay thé khan che mét bang vai hay khéng dé giup hoc
sinh nhé tudi cé thé nhin thay mat cla gido vién va tranh kha nang tao ra rao can cho viéc huwéng dan
ngr am.

] Cac bién phap dwoc ap dung tai ché dé cam doan la nhan vién, hoc sinh va khach thwdng xuyén riva tay.
Cac bién phap nay cé thé bao gom (danh dau vao tat ca cac trwdng hop ap dung):

0 Hoc sinh va nhan vién duwoc thwdng xuyén c6 nhiéu co hdi riva tay trong vong 20 gidy bang xa-
phong, ky co ky sau khi boi xa-phong, va str dung khan gidy (hodc khan vai dung mét lan) dé lau kho
tay that k§. M6i nhdm dwoc yéu cau sir dung mét phong vé sinh dwoc chi dinh; néu cé nhiéu hon mét
nhém dwoc chi dinh s dung ciing mét phong vé sinh, mot hé théng ma mau dwoc 4p dung dé gidm

Reopening Protocol for K-12 Schools Page 14 of 17
Revised 9/7/2020 (Vietnamese)



SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES @ (
LENH CUA VIEN CHU'CY TE Public Health

rrrrr

thiéu hoc sinh tir cac nhém khac nhau st dung phong vé sinh cting mét ldc.

0 Hoc sinh nhé tudi dwoc sap xép lich theo quy ct cho cac gio' nghi thuwong xuyén bat buc dé riva tay,
bao gom trwdc va sau khi an, sau khi di vé sinh, sau khi choi ngoai troi, va trwéc va sau hoat dong
cua bat ct» nhdm nao .

0 Nhan vién duoc chi dan lam mau trong viéc thwong xuyén riva tay, déc biét la véi cac 16p nho, khi
ma th&i gian di vé sinh la co héi dé tang cwong cac théi quen khée manh va giam sat thwec hién rira
tay dung cach.

0 Céc tram rira tay nhd gon duwoc dat gan phong hoc dé giam thiéu viéc di chuyén va tap trung tai nha
vé sinh trong pham vi c6 thé.

0 Chéatkhi trung rira tay bang cbn ethanol phai dé s&n cho hoc sinh va nhan vién sir dung tai nhirng
dia diém chién lwoc & khap treong, noi khdng co bdn rira hodc tram rira tay nhé gon (bén trong hoac
gan phong hoc, phong cung cép dich vu tro gitip, phong am nhac va nghé thuat). Cén ethanol dwoc
khuyén khich va nén dung & noi ma khi cé kha néng tré sé s dung khi khéng dwoc giam sat. Con
chét khir trung riva tay bang con isopropyl thi doc hai hon va cé thé thdm thau qua da.

0 Chét khr triing rtra tay bang con isopropyl khéng dwoc ding & trong trwdng hoc do mirc dd doc hai
clia nd, va chat khiy tring rira tay khong dwoc dé bén ngoai phong hoc cho tré dudi 9 tudi. Gido vién
va nhan vién can nhan biét rd vé rii ro néu an tring phai, va ho nén goi dién cho co quan Kiém Soat
Ngo6 Doc theo sb dién thoai 1-800-222-1222 néu cé ly do tin rdng mot hoc sinh d& &n vao chét khir
trung rira tay.

0 Chét khtr tring rtva tay, xa phong va nwdc, khan lau va thung rac co san dé cong chung s dung tai
hoac gan ctlra ra vao cla co s@, tai khu vyc lé tan, va bat ky dia diém nao bén trong noi lam viéc
hoac ngay khi ra bén ngoai, noi moi ngwdi cé twong tac trwe tiep véi nhau.

] Céc bién phap &p dung tai ché d& dam bao thuc hién kiém soat 1ay nhiém tai phong an cla trwdng hoac dia
diém khac phuc vu hodc nhan thwc pham.

0 Céc bira an theo kiéu tw chon va cho ca gia dinh phai dwoc gidm thiéu.

0 Céc lwa chon thwc phdm bao gdm biva an dwoc déng géi sdn, bira &n néng do nhan vién phong an
phuc vu va/hoéc thwe phdm nén dwoc hoc sinh mang tir nha.

0 Véch ngén vat ly phai dwoc dat & noi can thiét dé giam thiéu tiép xic gitra nhan vién phong an va
hoc sinh.

O Tuyy - Mb ta cac bién phap khac

D. CAC BIEN PHAP GIAO THIEP VOI CONG PONG TRONG KHUON VIEN VA CONG CHUNG

I Théng tin cho phu huynh va hoc sinh duoc gai ra tredc khi bat dau dén truong lién quan dén cac chinh
sach cua trwdng hoc vé (danh dau vao tat ca cac trwong hop ap dung):

0 Nhirng diéu khodn vé cach ly va kiém dich ma trwdng ap dung cho hoc sinh
c6 cac triéu chirng hoac co thé da phoi nhiém véi COVID-19

0 Cac lya chon thyc hién xét nghiém néu hoc sinh hodc mot ngudi trong nha
cd céc triéu chirng hodc da phoi nhiém véi COVID-19

0 Nguoi cé tiép xuc khi & truéng néu hoc sinh ¢é cac triéu chirng
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ho&c co thé da phoi nhiém
0 Céch thirc tién hanh kiém tra triéu chirng trwéc khi hoc sinh roi khdi nha
0 Bét budc st dung khdn che mat

0 Tam quan trong cla viéc hoc sinh tuan thi theo quy dinh git¥ khoang cach vat ly
va cac chinh sach kiém soat lay nhiém _
o Nhirng thay ddi trong chwong trinh hoc tap va ngoai khéa
dé ngan ngtra rdi ro
o Nhirng thay ddi véi bira &n cta trwérng nhdm ngén ngtra ri ro

0 Nhirng diéu khoan clia tred'ng hoc lién quan dén viéc phy huynh dén tham quan treong va tinh
hlru hiéu vé viéc lién lac v&i nha trwdng bang hinh thirc ttr xa
0 Tam quan trong cla viéc cung cap cho nha trwéng thong tin
lién hé khan cap, bao gébm nhiéu lwa chon khi lién hé véi phu huynh

o0 Kbhac:

] M6t ban sao ctia nghj dinh thw nay phai dwoc dan tai tt ca 16i vao trwérng hoc ma cong
chung qua lai.

] Bang bao bang dau hiéu phai dwoc gan dan & khap truong dé nhac nhé nhan vién va hoc sinh vé
nhirng diéu khoan lién quan dén gilr khoang cach vat ly, str dung khan che mat, va tam quan trong
cua viéc rira tay.

1 Bang bao bang dau hiéu phai dwec gan dan tai moi I6i vao cua trwdng ma cong ching qua lai dé
théng bao cho khach dén tham rang ho khéng nén vao co sé& néu ho cé cac triéu chirng ciia COVID-
19.

") Trwong hoc da khai trién va cho lwu hanh mét ké hoach truyén thong trong truong hop phai dong cira
toan bé hoac mét phan trwdng hoc do ¢é kha nang xay ra cum ca nhiem COVID-19.

] Cac phwong tién thong tin truc tuyén cua trwdng hoc (website, mang xa hdi...) phai cung cap théng
tinro rang cép nhat ve gio 1am viéc cua khudn vién trong toa nha, nhirng quy wdc ve tham quan,
thay déi trong chwong trinh hoc tap va ngoa| khéa, cuing cac yéu cau lién quan dén viéc str dung
khan che mat, gilr khoang cach vat ly va rira tay.

1 Céc phwong tién théng tin trwc tuyén hwdng dan hoc sinh, phu huynh va giao vién cach thirc lién hé
V@i nha trwong trong tredng hop bi lay nhiém hoac phoi nhiém.

E. CAC BIEN PHAP CAM DOAN RANG MOI NGU'O'l BUQIC TIEP CAN VOI CAC DICH VU QUAN
TRONG MOT CACH CONG BANG

] Céac K& Hoach Gido Duc Ca Nhan Héa (IEP) va Ké Hoach 504 danh cho nhi*ng em hoc sinh c6 nhu cau
tro gitp d&c biét da dwoc khai trién dé bao dam réng viéc gido duc cé thé tiép tuc ma khéng xay ra ri ro
qua murc cho hoc sinh.

0 Ké hoach nay bao gdm mét phwong phap dé nha treong chu dong lién hé voi phu huynh vao
d4u nam hoc dé& doan chac rang cac van dé lién quan dén gido duc va an toan cla tré dang
duwoc gidi quyét.

0 Nhirng chinh déi trong céc ké hoach IEP va 504 ca nhan co thé lién quan dén viéc hoc tap tir xa,
stra ddi I&p hoc dé dap trng nhu cau cla hoc sinh, dén hoc trong mét khu vue riéng biét voi it
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hoc sinh, hodc mét phwong phap két hop bao gdm hoc tap tai I&p va hoc tap tir xa.
0 Nhirng budc dé siva doi cac ké hoach IEP va 504 dé cam két sw an toan ctia hoc sinh tuan thu
theo nhirng quy dinh c6 lién quan dén luat cda tiéu bang va cua lién bang.
' Nhirng hoat déng va dich vu hanh chinh c6 thé chuyén tir thic hién tir xa (vi du: dang ky I6p hoc,
ndp cac biéu...) sang hinh thirc tryc tuyen.
Bat ky bién phap bé sung nao khéac khéng dwoc néu 1én & trén sé dworc liét ké trén nhirng trang riéng,
ma doanh nghiép can nén gan vao tai liéu nay.
Quy vi c6 thé lién lac véi ngwdi sau day néu cé bat ky
thac mac hoac nhan xét nao vé quy dinh nay:

Tén ngwei lién lac cua

doanh nghiép: S0 dién thoai:

Ngay Stra Déi Cudi Cung:
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	2. Dịch vụ Giữ trẻ ban ngày đối với trẻ em trong độ tuổi đi học và/hoặc các chương trình giữ trẻ trong trường học
	(1)  Những nguyên tắc và thực hành tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe của nhân viên và học sinh
	(2) Các biện pháp bảo đảm thực hiện giữ khoảng cách vật lý
	(3) Các biện pháp bảo đảm kiểm soát lây nhiễm
	(4) Giao thiệp với nhân viên, học sinh và gia đình của học sinh, và công chúng
	(5) Các biện pháp bảo đảm cho mọi người được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu một cách công bằng.
	Năm lĩnh vực chính này phải được giải quyết khi cơ sở của quý vị xây dựng bất kỳ nghị định tái mở cửa.
	Bất kỳ biện pháp bổ sung nào khác không được nêu lên ở trên sẽ được liệt kê trên những trang riêng,  mà doanh nghiệp cần nên gắn vào tài liệu này.

	A. CÁC QUY ƯỚC VÀ THỰC HÀNH TẠI NƠI LÀM VIỆC ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN ("NHÂN VIÊN") VÀ HỌC SINH (ĐÁNH DẤU VÀO TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG)
	B. CÁC BIỆN PHÁP NHẰM BẢO ĐẢM RẰNG NHÂN VIÊN, HỌC SINH VÀ KHÁCH ĐẾN THĂM THỰC HIỆN GIỮ KHOẢNG CÁCH VẬT LÝ (ĐÁNH DẤU VÀO TẤT CẢ CÁC BIỆN PHÁP ÁP DỤNG)
	C. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM (ĐÁNH DẤU VÀO TẤT CẢ CÁC BIỆN PHÁP ÁP DỤNG CHO CƠ SỞ)
	  Kiểm tra sàng lọc phải được tiến hành trước khi học sinh, khách đến thăm và nhân viên có thể vào trường. Kiểm tra sàng lọc phải bao gồm kiểm tra triệu chứng ho, hụt hơi hoặc sốt, và bất kỳ triệu chứng nào khác mà khách đến thăm có thể đang trải qua. Những bước kiểm tra này có thể thực hiện bằng hình thức từ xa (sử dụng ứng dụng kỹ thuật số hoặc cách tiếp cận khác được thẩm tra), hoặc trực tiếp ngay khi họ đến nơi. Kiểu kiểm tra thân nhiệt bằng nhiệt kế không cần chạm cũng được áp dụng tại lối vào cuả khu kiểm tra triệu chứng nếu khả thi
	o Khách đến thăm là người trưởng thành và nhân viên có kết quả kiểm tra sàng lọc dương tính tại lối vào, hoặc người báo cáo là có các triệu chứng tại thời điểm bất kỳ trong ngày học ở trường được hướng dẫn là phải quay về nhà và thực hiện tự cách ly theo như yêu cầu trong Lệnh của Viên Chức Y Tế ngày 1 tháng Bảy, 2020 (tìm đọc Lệnh Cách ly của Viên Chức Y tế Ngày 1 tháng 7.pdf).
	o Học sinh được sàng lọc là dương tính tại lối vào hoặc là người báo cáo là có các triệu chứng vào bất kỳ thời điểm nào khi ở trường được đưa cho một khẩu trang y tế và được dẫn đi đến một không gian cách ly được chỉ định từ trước, và ở đó họ có thể ở lại trong khi chờ được dàn xếp để cho họ quay trở về nhà mình. 
	o  Đội Tuân Thủ COVID-19 (xem Mục A) phải được thông báo nếu có bất kỳ kết quả sàng lọc dương tính nào tại trường học và đề xướng Kế Hoạch Quản Lý Phơi Nhiễm Trường Học, phù hợp với các chỉ thị của DPH.
	o  Nếu khách đến thăm là người trưởng thành và nhân viên có tiếp xúc gần với một cá nhân được sàng lọc là dương tính thì được chỉ dẫn là phải trở về nhà để thực hiện tự kiểm dịch theo như yêu cầu trong Lệnh của Viên Chức Y Tế ngày 1 tháng Bảy, 2020, cho đến khi xác định được rằng cá nhân nào đã được sàng lọc là dương tính với các triệu chứng của COVID-19 hiện đang âm tính với COVID-19. (tìm đọc Lệnh Kiểm dịch của Viên Chức Y tế Ngày 1 Tháng 7.pdf).
	o  Học sinh có tiếp xúc gần với một cá nhân được sàng lọc là dương tính với các triệu chứng COVID-19 phải được đưa đến không gian kiểm dịch được quy định trước, và ở đó họ có thể ở lại để chờ được dàn xếp cho đến khi họ có thể quay trở về nhà. Không gian này tách rời với không gian dành riêng cho các học sinh có triệu chứng. Đó có thể là một phòng riêng biệt hoặc một không gian riêng ở cùng phòng nhưng được tách riêng bằng một vách ngăn. Ngay khi họ quay trở lại nhà mình, họ sẽ được hướng dẫn là phải thực hiện tự kiểm dịch theo như yêu cầu trong Lệnh của Viên Chức Y Tế ngày 1 tháng Bảy, 2020, cho đến khi xác định được rằng cá nhân có kết quả sàng lọc dương tính với các triệu chứng của COVID-19 hiện đã âm tính với COVID-19. (tìm đọc Lệnh Kiểm dịch của Viên Chức Y tế Ngày 1 Tháng 7.pdf).
	 Kiểm tra sàng lọc cho người trưởng thành và học sinh thuộc độ tuổi học trung học cơ sở và phổ thông bao gồm việc hỏi xem họ có tiếp xúc gần với bất kỳ ai ở nhà, ở trường, hoặc nơi khác mà cá nhân đó được báo rằng người đó được xét nghiệm dương tính với COVID-19.
	o  Bất cứ người trưởng thành nào được sàng lọc là có phơi nhiễm và báo cáo là em đó có tiếp xúc gần với một người bị nhiễm bệnh được chỉ dẫn là phải rời khỏi trường học, quay trở lại nhà để bắt đầu thực hiện tự kiểm dịch, và chịu xét nghiệm COVID-19.
	o  Bất cứ học sinh trung học cơ sở hoặc phổ thông nào được sàng lọc là có phơi nhiễm và báo cáo là em đó có tiếp xúc gần với một người bị nhiễm bệnh sẽ được cung cấp một khẩu trang y tế và đưa đến một không gian được chỉ định trước đó trong trường học trong khi chờ được dàn xếp để phụ huynh đến đón học sinh đó để bắt đầu thực hiện kiểm dịch ở nhà. Phụ huynh được khuyên răng là nên tìm kiếm cơ hội để trẻ được xét nghiệm.
	 Các biện pháp được áp dụng tại chỗ nhằm giới hạn rủi ro lây nhiễm do các cá nhân không phải là nhân viên và học sinh đến trường. Các biện pháp này phải gồm có (đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng):
	o  Vìệc viếng thăm trường của các cá nhân không phải là nhân viên hay là học sinh phải nên tránh khi nào khả thi. Phụ huynh có học sinh đăng ký học được chỉ dẫn tiến hành công việc với nhân viên nhà trường bằng hình thức từ xa khi có thể.
	o  Những khách đến thăm trường mà không phải là phụ huynh của học sinh đăng ký học phải được hạn chế, trừ những người thiết yếu cho hoạt động vận hành của trường. Khách chỉ đến thăm khi có lịch hẹn và được đăng ký trước trong nhật ký khách đến thăm, ghi rõ thông tin về tên, số điện thoại và địa chỉ email của khách. Khách được hướng dẫn đến buổi hẹn một mình. Nếu khách đến thăm phải được một người khác đi kèm (ví dụ: hỗ trợ thông dịch, hoặc vì khách là một trẻ vị thành niên, hoặc có học sinh là trẻ vị thành niên), thì thông tin của người đi kèm này phải được lưu lại trong nhật ký khách đến thăm. 
	o Khách đến trường cùng trẻ không phải là trẻ được đăng ký theo học của trường (ví dụ: em của học sinh) phải cam đoan rằng những trẻ này luôn ở bên cạnh một người trưởng thành, tránh chạm vào bất kỳ người nào khác hoặc đồ vật bất kỳ không thuộc về họ, và đeo khẩu trang nếu trẻ từ 2 tuổi trở lên và không có rủi ro do một tình trạng về hô hấp.
	o  Việc khách di chuyển trong khuôn viên của trường phải bị hạn chế, chỉ đến những khu vực được chỉ định như khu vực lễ tân hoặc sảnh, văn phòng, phòng hội thảo hoặc phòng họp, và phòng vệ sinh công cộng ở mức độ khả thi. Khách đến thăm không được phép tương tác với bất kỳ tụ nhóm nào.
	o Khách đến trường được nhắc nhở phải đeo khăn che mặt vào mọi lúc khi ở trường. Điều này áp dụng cho tất cả người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Chỉ những cá nhân đã được bác sĩ của họ trong dịch vụ y tế hướng dẫn là không đeo khăn che mặt mới được miễn yêu cầu này. Để hỗ trợ sự an toàn của nhân viên và các khách đến thăm khác của quý vị, nên chuẩn bị sẵn khẩu trang che mặt cho những khách đến mà không mang theo.
	 Các biện pháp thực hiện tại chỗ nhằm đẩy mạnh việc thông gió ở mức tối ưu trong trường học. Các biện pháp này có thể bao gồm (đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng): 
	o Ít nhất 50% hoạt động học tập trong lớp, các bữa ăn và các hoạt động khác đã được chuyển ra không gian ngoài trời bất cứ khi nào khả thi và thời tiết cho phép.
	o Hệ thống Điều Hòa Không Khí (HVAC) của trường phải hoạt động và ở tình trạng tốt. 
	o Hệ thống HVAC được cài đặt mức trao đổi không khí trong nhà/ngoài trời tối đa, trừ khi các điều kiện ngoài trời (gần đây có cháy, nhiệt độ bên ngoài rất cao, có nhiều phấn hoa...) khiến điều này không phù hợp.
	o Lắp đặt thiết bị vệ sinh không khí nhỏ gọn, hiệu suất cao nếu khả thi
	o  Cửa ra vào và cửa sổ phải được mở suốt trong ngày học của trường nếu khả thi, và nếu điều kiện ngoài trời phù hợp để thực hiện điều này.
	o  Các thiết bị lọc không khí phải được nâng cấp tới mức hiệu suất cao nhất có thể.
	o Khác:
	________________________________________________________________________.
	 Các biện pháp áp dụng tại chỗ để bảo đảm vệ sinh và khử trùng không gian, bề mặt và đồ vật khắp trường một cách thích đáng. Các biện pháp này có thể bao gồm (đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng).
	o  Phòng vệ sinh, sảnh, phòng nghỉ, và phòng chờ cùng những khu vực công cộng khác được thường xuyên khử trùng theo lịch trình sau đây:
	 Các văn phòng khác ____________________________________________________________
	 Các khu vực khác _____________________________________________________________
	 Các biện pháp được áp dụng tại chỗ cam đoan rầng tất cả nhân viên, học sinh và khách luôn luôn đeo khăn che mặt đúng cách . Các biện pháp này có thể bao gồm (đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng):
	o  Nhân viên, phụ huynh và học sinh được thông báo về yêu cầu đeo khăn che mặt bằng vải trước khi bắt đầu hoạt động của trường học, và thực hiện thường xuyên trong suốt năm học.
	o Tất cả học sinh trên 2 tuổi được yêu cầu phải luôn đeo khăn che mặt bằng vải trong khi có mặt trên khuôn viên của trường trừ khi đang ăn, uống, hoặc thực hiện các hoạt động khác khiến học sinh không thể sử dụng khăn che mặt. 
	o  Các phương sách bào vệ với sự lưạ chọn được chuẩn thuận để dàn xếp cho trường hợp học sinh có Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân hoặc Kế Hoạch 504, và cho những học sinh này không thể sử dụng hoặc chịu được việc phải đeo khăn che mặt bằng vải. 
	o  Thông tin được báo cho nhân viên, phụ huynh và học sinh về việc sử dụng khăn che mặt bằng vải đúng cách, bao gồm phải giặt khăn che mặt bằng vải sau khi sử dụng mỗi ngày.
	o  Bảng báo ký hiệu được bố trí tại lối vào của trường học, tại lối vào văn phòng trường, và khắp tòa nhà của trường giúp tăng cường yêu cầu này và mô tả việc sử dụng khăn che mặt bằng vải đúng cách.
	o Nếu khả thi, cung cấp hai khăn che mặt bằng vải cho mỗi học sinh khi bắt đầu năm học. Nếu điều này không khả thi, cung cấp thông tin cho phụ huynh và học sinh liên quan đến các phương pháp tự làm khăn che mặt bằng vải.
	o  Phụ huynh có trẻ nhỏ được khuyến khích mỗi ngày cung cấp cho trường học một chiếc khăn che mặt thứ hai trong trường hợp chiếc mà trẻ đang đeo bị bẩn, điều này sẽ cho phép việc thay khăn che mặt trong ngày. 
	o Nhân viên được phân công có mặt tại lối vào của trường hoặc trong các hành lang hoặc những khu vực dùng chung khác để giúp thực thi yêu cầu giữ khoảng cách vật lý cũng cần nhắc nhở học sinh về các quy định liên quan đến việc sử dụng khăn che mặt bằng vải.
	o Nhân viên tham gia vào các hoạt động (chẳng hạn như cung cấp trị liệu vật lý hoặc trợ giúp riêng cho cá nhân học sinh) có thể không thể thực hiện giữ khoảng cách vật lý sẽ được trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp (găng tay, khẩu trang, trang phục bảo hộ...) nếu thích ứng. 
	o Nhân viên chăm sóc cho trẻ bị ốm được cung cấp khẩu trang y tế để họ tự đeo, và một khẩu trang y tế để đeo cho học sinh (nếu học sinh có thể chịu được) cho đến khi học sinh rời khỏi tòa nhà.
	GHI CHÚ: Nhân viên và học sinh có mặt một mình trong các văn phòng kín, phòng có tường ngăn, hoặc không gian riêng, đóng kín khác không phải đeo khăn che mặt bằng vải. Học sinh cũng có thể tháo khăn che mặt bằng vải khi đang ăn hoặc ngủ, hoặc khi không thể đeo khăn che mặt bằng vải (ví dụ: trong khi tắm...). Nhà trường có thể xem xét việc có nên để giáo viên của lớp nhỏ sử dụng một tấm chắn mặt bằng nhựa có tấm vải gấp viền ở dưới cằm để thay thế khăn che mặt bằng vải hay không để giúp học sinh nhỏ tuổi có thể nhìn thấy mặt của giáo viên và tránh khả năng tạo ra rào cản cho việc hướng dẫn ngữ âm.
	 Các biện pháp được áp dụng tại chỗ để cam đoan là nhân viên, học sinh và khách thường xuyên rửa tay. Các biện pháp này có thể bao gồm (đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng):
	o  Học sinh và nhân viên được thường xuyên có nhiều cơ hội rửa tay trong vòng 20 giây bằng xà-phòng, kỳ cọ kỹ sau khi bôi xà-phòng, và sử dụng khăn giấy (hoặc khăn vải dùng một lần) để lau khô tay thật kỹ. Mỗi nhóm được yêu cầu sử dụng một phòng vệ sinh được chỉ định; nếu có nhiều hơn một nhóm được chỉ định sử dụng cùng một phòng vệ sinh, một hệ thống mã màu được áp dụng để giảm thiểu học sinh từ các nhóm khác nhau sử dụng phòng vệ sinh cùng một lúc. 
	o  Học sinh nhỏ tuổi được sắp xếp lịch theo quy củ cho các giờ nghỉ thường xuyên bắt buộc để rửa tay, bao gồm trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi ngoài trời, và trước và sau hoạt động của bất cứ nhóm nào . 
	o  Nhân viên được chỉ dẫn làm mẫu trong việc thường xuyên rửa tay, đặc biệt là với các lớp nhỏ, khi mà thời gian đi vệ sinh là cơ hội để tăng cường các thói quen khỏe mạnh và giám sát thực hiện rửa tay đúng cách. 
	o Các trạm rửa tay nhỏ gọn được đặt gần phòng học để giảm thiểu việc di chuyển và tập trung tại nhà vệ sinh trong phạm vi có thể. 
	o  Chất khử trùng rửa tay bằng cồn ethanol phải để sẵn cho học sinh và nhân viên sử dụng tại những địa điểm chiến lược ở khắp trường, nơi không có bồn rửa hoặc trạm rửa tay nhỏ gọn (bên trong hoặc gần phòng học, phòng cung cấp dịch vụ trợ giúp, phòng âm nhạc và nghệ thuật). Cồn ethanol được khuyến khích và nên dùng ở nơi mà khi có khả năng trẻ sẽ sử dụng khi không được giám sát. Còn chất khử trùng rửa tay bằng cồn isopropyl thì độc hại hơn và có thể thẩm thấu qua da. 
	o  Chất khử trùng rửa tay bằng cồn isopropyl không được dùng ở trong trường học do mức độ độc hại của nó, và chất khử trùng rửa tay không được để bên ngoài phòng học cho trẻ dưới 9 tuổi. Giáo viên và nhân viên cần nhận biết rõ về rủi ro nếu ăn trúng phải, và họ nên gọi điện cho cơ quan Kiểm Soát Ngộ Độc theo số điện thoại 1-800-222-1222 nếu có lý do tin rằng một học sinh đã ăn vào chất khử trùng rửa tay.
	o Chất khử trùng rửa tay, xà phòng và nước, khăn lau và thùng rác có sẵn để công chúng sử dụng tại hoặc gần cửa ra vào của cơ sở, tại khu vực lễ tân, và bất kỳ địa điểm nào bên trong nơi làm việc hoặc ngay khi ra bên ngoài, nơi mọi người có tương tác trực tiếp với nhau.
	o  Các bữa ăn theo kiểu tự chọn và cho cả gia đình phải được giảm thiểu. 
	o Các lựa chọn thực phẩm bao gồm bữa ăn được đóng gói sẵn, bữa ăn nóng do nhân viên phòng ăn phục vụ và/hoặc thực phẩm nên được học sinh mang từ nhà.
	o  Vách ngăn vật lý phải được đặt ở nơi cần thiết để giảm thiểu tiếp xúc giữa nhân viên phòng ăn và học sinh.
	o  Tùy ý - Mô tả các biện pháp khác
	__________________________________________________________________________________
	D. CÁC BIỆN PHÁP GIAO THIỆP VỚI CỘNG ĐỒNG TRONG KHUÔN VIÊN VÀ CÔNG CHÚNG 
	  Thông tin cho phụ huynh và học sinh được gởi ra trước khi bắt đầu đến trường liên quan đến các chính sách của trường học về (đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng):
	o  Những điều khoản về cách ly và kiểm dịch mà trường áp dụng cho học sinh
	có các triệu chứng hoặc có thể đã phơi nhiễm với COVID-19        _____
	o Các lựa chọn thực hiện xét nghiệm nếu học sinh hoặc một người trong nhà 
	có các triệu chứng hoặc đã phơi nhiễm với COVID-19         _____
	o Người có tiếp xúc khi ở trường nếu học sinh có các triệu chứng 
	hoặc có thể đã phơi nhiễm             _____                 
	o Cách thức tiến hành kiểm tra triệu chứng trước khi học sinh rời khỏi nhà  _____
	o Bắt buộc sử dụng khăn che mặt            _____
	o Tầm quan trọng của việc học sinh tuân thủ theo quy định giữ khoảng cách vật lý
	và các chính sách kiểm soát lây nhiễm         _____
	o Những thay đổi trong chương trình học tập và ngoại khóa
	 để ngăn ngừa rủi ro             _____
	o Những thay đổi với bữa ăn của trường nhằm ngăn ngừa rủi ro    _____
	o  Những điều khoản của trường học liên quan đến việc phụ huynh đến thăm quan trường và tính hữu hiệu về việc liên lạc với nhà trường bằng hình thức từ xa           _____
	o Tầm quan trọng của việc cung cấp cho nhà trường thông tin
	liên hệ khẩn cấp, bao gồm nhiều lựa chọn khi liên hệ với phụ huynh       _____
	o Khác:
	_____________________________________________________________________________
	 Các Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP) và Kế Hoạch 504 dành cho những em học sinh có nhu cầu trợ giúp đặc biệt đã được khai triển để bảo đảm rằng việc giáo dục có thể tiếp tục mà không xảy ra rủi ro quá mức cho học sinh. 
	o Kế hoạch này bao gồm một phương pháp để nhà trường chủ động liên hệ với phụ huynh vào đầu năm học để đoan chắc rằng các vấn đề liên quan đến giáo dục và an toàn của trẻ đang được giải quyết.
	o  Những chỉnh đổi trong các kế hoạch IEP và 504 cá nhân có thể liên quan đến việc học tập từ xa, sửa đổi lớp học để đáp ứng nhu cầu của học sinh, đến học trong một khu vực riêng biệt với ít học sinh, hoặc một phương pháp kết hợp bao gồm học tập tại lớp và học tập từ xa.
	o  Những bước để sửa đổi các kế hoạch IEP và 504 để cam kết sự an toàn của học sinh tuân thủ theo những quy định có liên quan đến luật của tiểu bang và của liên bang.

